
 Bề mặt ổn định và chống trơn trượt

 Độ bền cao, chịu lực tốt

 Thích nghi với mọi điều kiện thời tiết

 Đa dạng màu sắc

Gạch sân vườn nghệ thuật Viettiles không chỉ đảm bảo
độ bền mà còn mang lại sự tinh tế cho cảnh quan đô thị.
Phù hợp cho các dự án công cộng, khu dân cư và cảnh
quan nghỉ dưỡng.



🔹🔹 Quy cách: 150x150x60mm và 200x100x60mm
🔹🔹 Màu sắc: Đa dạng với 2 màu chủ đạo: Trắng & Xám tự nhiên –
hiện đại và thanh lịch
🔹🔹 Mac 300: Đảm bảo cường độ chịu lực cao, thích hợp cho mọi vị
trí và công năng sử dụng
🔹🔹 Độ hút nước < 5%: Hạn chế rêu mốc, giữ cho bề mặt luôn sạch
đẹp
🔹🔹 Hệ số chống trơn tối thiểu R11: An toàn tối ưu, hạn chế trượt
ngã ngay cả khi trời mưa



SẢN PHẨM GẠCH SÂN VƯỜN VIETTILES
Tiêu chí so sánh

Đạt QCVN 16:2023/BXD
CÁC HÃNG KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG

Nguyên liệu

Sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng, được kiểm soát
chất lượng đầu vào nghiêm ngặt.
Cát được sử dụng trong quá trình sản xuất là dòng cát
trắng thủy tinh, có độ cứng cao, giúp bề mặt gạch có
cường độ chịu mài mòn cao.

Sử dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ, có nguồn gốc xuất xứ
không rõ ràng.

Ngoại hình sản phẩm Gạch sắc nét, không bị rạn nứt, đồng đều về màu sắc,
gạch chuẩn kích thước.

Dễ rạn nứt, gạch không đồng đều về màu sắc và kích
thước.

Cường độ nén
Gạch chắc, cường độ nén cao, đạt tiêu chuẩn MAC 300.
Có thể sử dụng ở bến bãi, vỉa hè, thậm chí các khu vực
có xe tải trọng dưới 15 tấn đi qua.

Cường độ nén thấp, không đạt yêu cầu các công trình
công nghiệp.

Độ hút nước Dưới 8% -

Độ bền Khả năng chống chịu tác động môi trường cao. Kém, chịu tác động của môi trường.

Mặt men
Khả năng chống chịu mài mòn cao, màu sắc bền theo
thời gian, dày tối thiểu 5mm. Đảm bảo chống trơn trượt
(R12), tăng tuổi thọ công trình lâu dài.

Dễ phai màu, mài mòn và bong tróc mặt màu vì sử dụng
màu kém chất lượng, tuổi thọ công trình thấp.

Năng lực sản xuất

- Năng lực sx đáp ứng nhanh chóng các dự án lớn, dựa
trên cơ sở hạ tầng sản xuất sẵn có với 3 nhà máy.
- Làm chủ về máy móc thiết bị, nên việc triển khai sản
xuất đảm bảo đáp ứng theo tiến độ các dự án quy mô lớn,
cần thời gian triển khai gấp rút

Năng lực sản xuất thấp.



Code: VG1020-R-60
Màu sắc: Đỏ
Dimension: 100x200x60mm

Ấn tượng mạnh mẽ, vững bền



Code: VG1020-C-60
Màu sắc: Nâu
Dimension: 100x200x60mm

Hoà mình với thiên nhiên, bền bỉ như sắc màu của đất



Code: VG1020-Y-60
Màu sắc: Vàng
Dimension: 100x200x60mm

Rực rỡ sức sống, bừng sáng không gian



Code: VG1020-ECO-G-60
Màu sắc: Xám
Dimension: 100x200x60mm V ẻ đ ẹ p m ộ c m ạ c c h o k h ô n g g i a n



Code: VG1020-BL-60
Màu sắc: Đen
Dimension: 100x200x60mm

Code: VG1020-ECO-W-60
Màu sắc: Trắng
Dimension: 100x200x60mm





Code: VG1020-B-60
Màu sắc: Xanh blue
Dimension: 100x200x60mm

Th ổ i h ồ n v à o k h ô n g g i a n



Code: VG1020-G-60
Màu sắc: Xanh green
Dimension: 100x200x60mm

Sự tươi mát cho không gian



Code: VG1020-R-60
Màu sắc: Đỏ
Dimension: 150x150x60mm



Màu sắc: Xanh blue
Dimension: 150x150x60mm



Màu sắc: Nâu
Dimension: 150x150x60mm





Màu sắc: Vàng
Dimension: 150x150x60mm

Màu sắc: Xám đậm
Dimension: 150x150x60mm





Code: VG15-ECO-G-60
Màu sắc: Xám đá bụi
Dimension: 150x150x60mm

Code: VG15-BL-60
Màu sắc: Đen
Dimension: 150x150x60mm

Code: VG15-C-60
Màu sắc: Nâu
Dimension: 150x150x60mm



Code: VG15-ECO-W-60
Màu sắc: Trắng
Dimension: 150x150x60mm

Code: VG15-Y-60
Màu sắc: Vàng
Dimension: 150x150x60mm

Code: VG15-G-60
Màu sắc: Xanh green
Dimension: 150x150x60mm



Code: VGZ1122-ECO-G-80
Màu sắc: Xám
Dimension: 220x110x80mm



Code: VGZ1122-R-80
Màu sắc: Đỏ
Dimension: 220x110x80mm



Code: VGZ1122-Y-80
Màu sắc: Vàng
Dimension: 220x110x80mm





Code: VGG-001-ECO-G-80
Màu sắc: Xám
Dimension: 350x240x80mm





Code: VG30-001
Màu sắc: Trắng
Dimension: 300x300x30mm





Code: VG30-002
Màu sắc: Trắng
Dimension: 300x300x30mm









CHỨNG NHẬN



Viettiles hy vọng được hợp tác
cùng bạn cung cấp sản phẩm
cho những dự án có tính thẩm
mỹ cao, chất lượng xây dựng
bền vững theo thời gian và cùng
nhau lan tỏa bảo vệ môi trường
xanh của trái đất.
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